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KHẢO SÁT THÀNH PHẦN LIMONOID TRONG LÁ CÂY LÁT HOA   
(Chukrasia tabularis A. Juss.) 

 

Nguyễn Thị Việt Ái1,2, Phan Thị Thanh Hương3, Dương Thị Hải Yến3  
Hoàng Việt Dũng4, Phan Văn Kiệm2,3, Bùi Hữu Tài2,3* 

 

Tóm tắt 
Mục tiêu: Chieቷt xuaቷt được một soቷ  hợp chaቷt nhóm limonoid từ lá cây Lát hoa 

(Chukrasia tabularis A. Juss. - C. tabularis) thuộc họ Meliaceae, được thu hái tại tı ̉nh 
Sơn La. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thực nghiệm in vitro, các hợp chaቷt 
được phân lập baኁng các phương pháp saቿc ký và tinh cheቷ  baኁng saቿc ký lỏng hiệu năng 
cao (HPLC) bán đieቹu cheቷ . Caቷu trúc của các hợp chaቷt được xác đi ̣nh dựa trên phân tı ́ch 
phoቻ  cộng hưởng từ hạt nhân một chieቹu và hai chieቹu (1D và 2D NMR), phoቻ  khoቷ i lượng 
phân giải cao (HRESIMS) keቷt hợp so sánh với các tài liệu đã công boቷ . Kết quả: 3 
phragmalin limonoid orthoester đã được phân lập và xác đi ̣nh caቷu trúc, bao goቹm 
tabularisin N (hợp chaቷt 1), tabulalide D (hợp chaቷt 2) và 3,30-diisobutyryl-12-
acetoxyphragmalin (hợp chaቷt 3). Kết luận: Nghiên cứu đã boቻ  sung dữ liệu veቹ  thành 
phaቹn hóa học của loài C. tabularis ở Việt Nam, góp phaቹn khaኃng đi ̣nh C. tabularis là 
nguoቹn giàu limonoid có caቷu trúc đa dạng, tạo cơ sở cho các nghiên cứu tieቷp theo veቹ  
hóa thực vật và đánh giá tieቹm năng hoạt tı́nh sinh học của nhóm hợp chaቷt này. 

Từ khóa: Cây Lát hoa; Họ Meliaceae; Orthoester; Phragmalin limonoid. 
 

INVESTIGATION ON THE LIMONOID CONSTITUENTS FROM THE LEAVES 
OF CHUKRASIA TABULARIS A. JUSS. 

Abstract 
Objectives: To primarily investigate the limonoid constituents of the leaves                

of  Chukrasia  tabularis  A.  Juss.,  Meliaceae  family,  collected  in  Son  La  province.  
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Methods: This was an in vitro experimental study design. Compounds were isolated 
and puriϐied by chromatographic techniques as well as semi-preparative HPLC. The 
isolated compounds were structurally elucidated by comprehensive spectroscopic 
analyses of 1D and 2D NMR, HRESIMS and comparison with reported data. Results: 
Three orthoester derivatives of phragmalin-type limonoid were isolated and identified 
as tabularisin N (compound 1), tabulalide D (compound 2), and 3,30-diisobutyryl-12-
acetoxyphragmalin (compound 3). Conclusion: This study enriches the 
phytochemical knowledge of C. tabularis in Vietnam, providing additional evidence 
that this species is a valuable source of structurally diverse limonoids for future 
phytochemical and biological investigations. 

Keywords: Chukrasia tabularis; Meliaceae family; Orthoester; Phragmalin limonoid. 
 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Chi Chukrasia hiện được xem là chi 

đơn loài nhưng Chukrasia tabularis A. 
Juss. là loài duy nhaቷ t được chaቷp nhận, 
mặc dù trước đây đã có nhieቹu tên đoቹng 
danh được công boቷ  [1]. C. tabularis là loài 
cây goች  có giá tri ̣ kinh teቷ  cao, phân boቷ  rộng 
rãi tại các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới 
của châu AƵ  [1 - 4]. Bên cạnh giá tri ̣ kinh 
teቷ , vỏ cây còn được ứng dụng trong y học 
coቻ  truyeቹn Trung Quoቷc đeቻ  đieቹu tri ̣ tiêu 
chảy, cúm và các bệnh lý liên quan đeቷn 
viêm [2, 3, 5]. Các nghiên cứu hóa thực 
vật trong hơn hai thập kỷ qua đã khaኃng 
đi ̣nh C. tabularis là nguoቹn giàu hợp chaቷt 
limonoid, một trong những nhóm hợp 
chaቷt đặc trưng nhaቷt của họ Meliaceae [2, 
5 - 7]. Sự phức tạp veቹ  caቷu trúc của các 
limonoid này baቿt nguoቹn từ các quá trı̀nh 
oxy hóa hoặc tái saቿp xeቷp khung carbon, 
khieቷn chúng trở thành những đoቷ i tượng 
haቷp daችn trong nghiên cứu hóa học hợp 

chaቷ t thiên nhiên. Nhieቹu limonoid phân 
lập từ C. tabularis đã được chứng minh là 
theቻ  hiện hoạt tı ́nh kháng viêm, kháng 
khuaቻn, kháng côn trùng và gây độc teቷ  bào 
ung thư [6]. Trong khuôn khoቻ  nghiên 
cứu, tı ̀m kieቷm các chaቷt chuyeቻn hóa thứ 
caቷp có caቷu trúc độc đáo và hoạt tı ́nh sinh 
học từ các loài thực vật họ Meliaceae, 
nghiên cứu này được thực hiện nhaኁm: 
Công bố kết quả khảo sát về thành phần 
limonoid từ lá C. tabularis. 

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

1. Đối tượng nghiên cứu  
Lá cây Lát hoa được thu hái tại tı ̉nh 

Sơn La vào tháng 7 năm 2023. Tên khoa 
học của maችu được TS. Bùi Văn Thanh, 
Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam (VAST) đi ̣nh danh 
và tiêu bản maችu (P193) được lưu giữ tại 
Phòng Nghiên cứu Caቷu trúc, Viện Hóa 
học, VAST. 
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2. Phương pháp nghiên cứu 

* Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu 
thực nghiệm in vitro. 

* Chiết xuất và phân lập các hợp chất: 
Lá khô của C. tabularis (4,5kg) được 

chieቷt siêu âm với methanol (3 × 9,0L, 2,5 
giờ/laቹn), caቷt dung môi dưới áp suaቷt 
giảm, thu được cao methanol. Cao chieቷt 
này (285,6g) được phân tán trong nước 
và chieቷt phân boቷ  với các dung môi hữu 
cơ, thu được các phân đoạn n-hexan (H, 
203,5g), ethyl acetat (E, 29,4g) và phân 
đoạn nước (W). Phân đoạn H được phân 
tách baኁng saቿc ký cột silica gel, rửa giải 
với hệ dung môi n-hexan-aceton theo độ 
phân cực tăng daቹn (từ 0 - 100% aceton), 
thu được 7 phân đoạn (H1 - H7). Phân 
đoạn H3 (8,2g) tieቷp tục được tinh cheቷ  
baኁng saቿc ký cột silica gel với hệ dung môi 
CH2Cl2-aceton (15:1) thu được 7 phân 
đoạn nhỏ hơn (H3.1 - H3.7). Phân đoạn 
H3.2 (0,09g) được tinh cheቷ  baኁng HPLC 
bán đieቹu cheቷ  [Agilent 1260 keቷt noቷ i với 
cột YMC J’sphere ODS-H80 (kı́ch thước 
cột 20 × 250mm, cỡ hạt 4μm), toቷc độ 
dòng 3 mL/phút và đaቹu dò quan sát tại 
các bước sóng 210, 230, 254 và 280nm] 
với hệ dung môi ACN-H2O (65:35), thu 
được hợp chaቷt 1 (9,8mg, tR = 38,6 phút). 
Tương tự, phân đoạn H3.4 (1,25g) được 
phân tách trên cột RP-18 với hệ dung 
môi MeOH-H2O (5:1), thu được 3 phân 
đoạn phụ (H3.4a - H3.4c). Phân đoạn 
H3.4b (0,08g) tieቷp tục được làm sạch 
baኁng HPLC bán đieቹu cheቷ  với hệ dung môi 
ACN-H2O (60:40), thu được hợp chaቷt 2 

(6,5mg, tR = 45,8 phút). Cuoቷ i cùng, hợp 
chaቷ t 3 (6,3mg, tR = 61,8 phút) được tinh 
cheቷ  từ phân đoạn H3.5 (0,11g) sử dụng 
HPLC bán đieቹu cheቷ  với hệ dung môi ACN-
H2O (60:40; 0,05% TFA). 

* Xác định cấu trúc hợp chất: 

Caቷu trúc hóa học của hợp chaቷt được 
xác đi ̣nh baኁng phân tı ́ch góc quay cực 
trên máy P2000 polarimeter (Jasco, 
Nhật Bản), phân tı ́ch phoቻ  1D và 2D NMR 
trên máy Bruker AvanceNEO (Bruker, 
Đức), phân tı ́ch phoቻ  HRESIMS trên máy 
Agilent 6530 Accurate Mass Q-TOF 
LC/MS (Agilent Technologies, Hoa Kỳ) và 
keቷt hợp so sánh dữ liệu phoቻ  với tài liệu 
tham khảo. 

3. Đạo đức nghiên cứu 

Nghiên cứu thực nghiệm không được 
thực hiện trên người hoặc động vật. 
Nghiên cứu được thực hiện đúng theo 
quy đi ̣nh của Viện Hóa học. Soቷ  liệu 
nghiên cứu được Viện Hóa học cho phép 
sử dụng và công boቷ . Nhóm tác giả cam 
keቷt không có xung đột lợi ı́ch trong 
nghiên cứu. 

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Thông số vật lý và dữ liệu phổ 

của các hợp chất 

Hợp chaቷt tabularisin N (1) là chaቷt raቿn 
màu traቿng; [α]D28 -58,0 (c 0,1, CHCl3); 
HR-ESI-MS: m/z 777,2611 [M+H]⁺ (tı́nh 
toán cho ion [C37H45O18]⁺, 777,2600); 
1H-NMR (600MHz, CDCl3), δH (J = Hz): 
4,70 (s, H-3), 3,11 (br d, 10,8, H-5), 2,49 
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(dd, 17,4, 10,8, Ha-6), 2,65 (dd, 17,4, 7,2, 
Hb-6), 4,84 (d, 1,8, H-11), 4,52 (d, 1,8, H-
12), 2,81 (dd, 10,8, 1,2, H-14), 3,25 (br d, 
19,2, Ha-15), 2,74 (dd, 19,2, 10,8, Hb-15), 
5,47 (s, H-17), 1,45 (s, H-18), 4,20 (d, 
11,4, Ha-19), 4,56 (d, 11,4, Hb-19), 7,42 
(t, 1,8, H-21), 6,44 (t, 1,8, H-22), 7,40 (t, 
1,8, H-23), 0,93 (s, H-28), 1,82 (d, 10,8, 
Ha-29), 1,79 (d, 10,8, Hb-29), 6,03 (s, H-
30), 1,76 (s, H-32), 2,31 (s, 3-COCH3), 
3,73 (s, 7-OCH3), 1,67 (s, 12-COCH3), 
2,08 (s, 19-COCH3), 2,09 (s, 30-COCH3), 
2,60 (s, 2-OH), 2,46 (s, 11-OH); 13C NMR 
(150MHz, CDCl3), δC: 85,2 (C-1), 79,5 (C-
2), 82,8 (C-3), 45,4 (C-4), 35,6 (C-5), 33,0 
(C-6), 171,8 (C-7), 86,3 (C-8), 85,3 (C-9), 
47,0 (C-10), 70,8 (C-11), 71,7 (C-12), 
37,8 (C-13), 42,2 (C-14), 26,7 (C-15), 
169,8 (C-16), 77,0 (C-17), 15,6 (C-18), 
66,5 (C-19), 120,9 (C-20), 141,0 (C-21), 
109,9 (C-22), 143,2 (C-23), 14,1 (C-28), 
39,1 (C-29), 70,1 (C-30), 120,2 (C-31), 
21,0 (C-32), 170,9 (3-COCH3), 21,4 (3-
COCH3), 51,9 (7-OCH3), 169,7 (12-
COCH3), 20,2 (12-COCH3), 169,9 (19-
COCH3), 21,1 (19-COCH3), 168,7 (30-
COCH3), 21,2 (30-COCH3). 

Hợp chaቷt tabulalide D (2) là chaቷt raቿn 
màu traቿng; [α]D28 -50,6 (c 0,1, CHCl3); 
HR-ESI-MS: m/z 735,2498 [M+H]⁺ (tı́nh 
toán cho ion [C35H43O17]⁺, 735,2495); 
1H-NMR (600MHz, CDCl3), δH (J = Hz): 
4,75 (s, H-3), 3,23 (br d, 10,8, H-5), 2,50 
(dd, 17,4, 10,8, Ha-6), 2,74 (dd, 17,4, 7,2, 
Hb-6), 4,89 (d, 1,8, H-11), 4,55 (d, 1,8, H-
12), 2,77 (dd, 10,8, 1,2, H-14), 3,26 (br d, 

19,2, Ha-15), 2,70 (dd, 19,2, 10,8, Hb-15), 
5,57 (s, H-17), 1,43 (s, H-18), 4,17 (d, 
11,4, Ha-19), 4,60 (d, 11,4, Hb-19), 7,42 
(t, 1,8, H-21), 6,45 (t, 1,8, H-22), 7,42 (t, 
1,8, H-23), 0,98 (s, H-28), 1,83 (br s, H2-
29), 4,60 (d, 7,2, H-30), 1,74 (s, H-32), 
2,19 (s, 3-COCH3), 3,74 (s, 7-OCH3), 1,69 
(s, 12-COCH3), 2,07 (s, 19-COCH3), 2,40 
(s, 11-OH), 3.31 (d, 7,2, 30-OH); 13C NMR 
(150MHz, CDCl3), δC: 83,7 (C-1), 77,7 (C-
2), 82,6 (C-3), 45,5 (C-4), 36,3 (C-5), 32,9 
(C-6), 172,0 (C-7), 86,8 (C-8), 84,8 (C-9), 
47,2 (C-10), 70,6 (C-11), 71,8 (C-12), 
37,9 (C-13), 41,5 (C-14), 27,4 (C-15), 
170,6 (C-16), 77,2 (C-17), 15,7 (C-18), 
66,3 (C-19), 121,4 (C-20), 140,4 (C-21), 
109,9 (C-22), 143,2 (C-23), 14,1 (C-28), 
39,3 (C-29), 68,5 (C-30), 120,3 (C-31), 
21,0 (C-32), 170,3 (3-COCH3), 20,9 (3-
COCH3), 52,0 (7-OCH3), 169,9 (12-
COCH3), 21,0 (12-COCH3), 170,0 (19-
COCH3), 20,3 (19-COCH3).  

Hợp chaቷt 3,30-diisobutyryl-12-
acetoxyphragmalin (3) là chaቷt raቿn màu 
traቿng; [α]D28 -65,3 (c 0,1, CHCl3); HR-ESI-
MS: m/z 759,3231 [M+H]⁺ (tı́nh toán cho 
ion [C39H51O15]+, 759,3223); 1H-NMR 
(600MHz, CDCl3), δH (J = Hz): 4,67 (s, H-
3), 3,08 (br d, 10,8, H-5), 2,44 (dd, 17,4, 
10,8, Ha-6), 2,63 (dd, 17,4, 7,2, Hb-6), 
1,80 (t, 13,2, Ha-11), 2,28 (dd, 13,2, 3,0, 
Hb-11), 4,63 (dd, 13,0, 3,0, H-12), 2,23 
(dd, 10,8, 1,2, H-14), 3,29 (br d, 19,2, Ha-
15), 2,76 (dd, 19,2, 10,8, Hb-15), 5,58 (s, 
H-17), 1,19 (s, H-18), 1,13 (s, H-19), 7,48 
(br s, H-21), 6,43 (br s, H-22), 7,39 (br s, 
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H-23), 0,91 (s, H-28), 1,73 (d, 10,8, Ha-
29), 1,90 (d, 10,8, Hb-29), 6,02 (s, H-30), 
1,67 (s, H-32), 3,72 (s, 7-OCH3), 1,60 (s, 
12-COCH3), 2,68 (s, 2-OH), 3-O-
isobutyryl: 2,95 (m, H-2′), 1,32 (d, 6,6, H-
3′), 1,21 (d, 6,6, H-4′), 30-O-isobutyryl: 
2,53 (m, H-2″), 1,10 (d, 6,6, H-3″), 1,18 
(d, 6,6, H-4″); 13C NMR (150MHz, CDCl3), 
δC: 85,3 (C-1), 80,1 (C-2), 83,2 (C-3), 45,1 
(C-4), 35,9 (C-5), 33,5 (C-6), 172,1 (C-7), 
85,7 (C-8), 86,1 (C-9), 45,5 (C-10), 31,7 

(C-11), 69,1 (C-12), 38,9 (C-13), 43,8 (C-
14), 26,8 (C-15), 169,7 (C-16), 76,6 (C-
17), 14,0 (C-18), 16,2 (C-19), 120,9 (C-
20), 141,0 (C-21), 109,9 (C-22), 142,9 
(C-23), 14,0 (C-28), 39,8 (C-29), 70,2 (C-
30), 119,2 (C-31), 21,1 (C-32), 51,7 (7-
OCH3), 169,3 (12-COCH3), 20,1 (12-
COCH3), 3-O-isobutyryl: 177,3 (C-1′), 
34,6 (C-2′), 19,7 (C-3′), 18,4 (C-4′), 30-O-
isobutyryl: 174,9 (C-1″), 34,6 (C-2″), 17,9 
(C-3″), 19,3 (C-4″).

 

BÀN LUẬN 
Hợp chaቷt 1 (Hình 1) nhận được dưới dạng chaቷt raቿn, màu traቿng. Công thức phân tử 

của hợp chaቷt 1 được xác đi ̣nh là C37H44O18 dựa trên quan sát phoቻ  HRESIMS xuaቷt hiện 
pic ion tại m/z 777,2611 [M+H]⁺ (tı́nh toán lý thuyeቷt cho ion [C37H45O18]⁺, 777,2600) 
và keቷt hợp với dữ liệu phoቻ  13C NMR.  

 

 
Hình 1. Caቷu trúc hóa học của các hợp chaቷt 1 - 3. 

 
Phoቻ  1H NMR của hợp chaቷt 1 xuaቷt hiện 

ba tı ́n hiệu methyl bậc ba dạng singlet 
(δH 0,93, 1,45 và 1,76), 4 proton 
oxymethine [δH 4,70 (s), 4,84 (d, 1,8Hz), 
4,52 (d, 1,8Hz) và 6,03 (s)], cùng một 
nhóm oxymethylene [δH 4,20 (d, 12,0Hz) 
và 4,56 (d, 12,0Hz)]. Ngoài ra, hai nhóm 
methylene xuaቷt hiện tại δH 2,65 (dd, 17,4, 

7,2Hz)/2,49 (dd, 17,4, 10,8Hz) và δH 3,25 
(br d, 19,2Hz) và 2,74 (dd, 19,2, 10,8Hz). 
Tı́n hiệu của proton H-30 xuaቷt hiện ở 
vùng trường thaቷp (δH 6,03), gợi ý cho 
thaቷy carbon C-30 có theቻ  đã bi ̣ ester hóa. 
Bên cạnh đó, một tı́n hiệu singlet               
(δH 5,47) cùng ba tı ́n hiệu proton của 
vòng furan xuaቷt hiện dưới dạng triplet 
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[δH 7,42, 6,44 và 7,40; J = 1,8Hz)] đặc 
trưng cho nhóm β-furanyl. Ngoài ra, hai 
tı ́n hiệu proton không liên keቷt với carbon 
(δH 2,60 và 2,46) gợi ý cho hai nhóm 
hydroxy. Phoቻ  13C NMR keቷt hợp với phoቻ  
HSQC  (heteronuclear single quantum 
coherence - kỹ thuật quang phoቻ  2D NMR) 
cho thaቷy hợp chaቷt 1 có taቷt cả 37 carbon, 
bao goቹm 4 carbonyl của nhóm acetyl      
(δC 170,9, 169,7, 169,9 và 168,7) tương 
ứng với 4 methyl carbon (δC 21,4, 20,2, 
21,1 và 21,2), 1 carbonyl ester (δC 171,8), 
1 carbon methyl ester (δC 51,9), 1 carbonyl 
δ-lacton (δC 169,8), 1 carbon orthoester 
(δC 120,2), 4 carbon bậc ba liên keቷt với 
oxy (δC 85,2, 79,5, 86,3 và 85,3),                           
6 oxymethine/oxymethylene carbon         
(δC 82,8, 70,8, 71,7, 77,0, 66,5 và 70,1), 
cùng boቷn tı ́n hiệu carbon của vòng              
β-furanyl (δC 120,9, 141,0, 109,9 và 143,2). 
Những đặc đieቻm phoቻ  nêu trên hoàn toàn 
phù hợp với một khung caቷu trúc dạng 
1,8,9-orthoester phragmalin limonoid 
[8, 9]. Phaቹn mảnh caቷu trúc được xác đi ̣nh 
thông qua các phân tı́ch trên phoቻ  2D NMR. 
Cụ theቻ , tương tác HMBC (heteronuclear 

multiple bond correlation - kỹ thuật phoቻ  
2D NMR) từ proton của nhóm methoxy 
(δH 3,73) đeቷn carbon C-7 (δC 171,8) đã 
xác nhận vi ̣ trı́ của nhóm methyl ester tại 
C-7; các tương tác HMBC của H-3 (δH 4,70), 
H-12 (δH 4,52), H2-19 (δH 4,20/4,56) và 
H-30 (δH 6,03) với các carbon carbonyl 
(δC 170,9, 169,7, 169,9 và 168,7) laቹn lượt 
xác đi ̣nh vi ̣ trı́ của boቷn nhóm acetoxy tại 
C-3, C-12, C-19 và C-30. Các tương tác 
quan trọng khác được quan sát trên phoቻ  
HMBC giữa H2-6 (δH 2,49 và 2,65) với C-7 
(δC 171,8), cùng với tương tác của H-17 
(δH 5,47) đeቷn C-13 (δC 37,8), C-16             
(δC 169,8) và các carbon của vòng furan 
goቹm C-20 (δC 120,9), C-21 (δC 141,0) và 
C-22 (δC 109,9), đã khaኃng đi ̣nh sự hiện 
diện của nhóm methyl ester tại C-7, vòng 
δ-lacton và nhóm β-furanyl liên keቷt tại C-
17. Cuoቷ i cùng, tương tác HMBC của H-30 
(δH 6,03) với các carbon C-1 (δC 85,2),     
C-2 (δC 79,5), C-8 (δC 86,3) và C-9               
(δC 85,3), keቷt hợp với tıń hiệu đặc trưng 
của carbon orthoester (δC 120,2), đã xác 
nhận liên keቷt orthoester noቷ i giữa C-1,     
C-8 và C-9. 

 

 
Hình 2. Các tương tác HMBC chı́nh của các hợp chaቷt 1 - 3. 
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Haኁng soቷ  tương tác nhỏ giữa H-11 và      
H-12 (J = 1,8Hz) cho thaቷy hai proton này có 
moቷ i quan hệ gauche, phù hợp với caቷu hı̀nh 
tương đoቷ i thường xuaቷ t hiện trong các daችn 
xuaቷt phragmalin limonoid orthoester        
[8, 9]. Các tı́n hiệu singlet của H-3 (δH 4,70), 
H-17 (δH 5,47) và H-30    (δH 6,03) cho thaቷy 
các proton này định hướng equatorial 
dưới ảnh hưởng của khung đa vòng đặc 
trưng của limonoid. Ngoài ra, các haኁng soቷ  
tương tác geminal lớn quan sát được đoቷ i 
với H2-6 (J = 17,4Hz), H2-15 (J = 19,2Hz) và 
H2-19 (J = 11,4Hz) hoàn toàn phù hợp với 
khung caቷu trúc limonoid đã được đeቹ  xuaቷ t. 
Dữ liệu NMR của hợp chaቷt 1 có sự tương 
đoቹng cao với các phragmalin limonoid 
thuộc nhóm chaቷt tabularisin/tabulalid     
[8 - 10]. Đieቻm khác biệt đáng chú ý là sự 
xuaቷt hiện của một nhóm acetoxy boቻ  sung 
tại C-30, được chứng minh bởi sự dịch 
chuyeቻn veቹ  vùng trường thaቷp của vị trı́ C-30 
cùng với tương tác HMBC đặc trưng từ     
H-30 đeቷn carbonyl của nhóm acetyl. Trên 
cơ sở phân tı́ch đaቹy đủ các dữ liệu phoቻ  1D 
và 2D NMR, keቷt hợp với so sánh tài liệu 
tham khảo [9], hợp chaቷ t 1 được xác định là 
hợp chaቷt tabularisin N. 

Hợp chaቷt 2 nhận được dưới dạng chaቷ t 
raቿn, màu traቿng. Quan sát các phoቻ  1D 
NMR của hợp chaቷt 2 có các đặc đieቻm phoቻ  
tương tự hợp chaቷt 1, cho thaቷy cả hai đeቹu 
sở hữu dạng khung caቷu trúc 1,8,9-
phragmalin limonoid orthoester [8 - 10]. 
Ngoài ra, phân tı ́ch phoቻ  HRESIMS của 

hợp chaቷt 2 ghi nhận pic ion tại m/z 
735,2498 [M+H]⁺ (tı́nh toán lý thuyeቷt 
cho ion [C35H43O17]⁺, 735,2495), cho 
thaቷy công thức phân tử là C35H43O17. 
Khoቷ i lượng phân tử của hợp chaቷt 2 nhận 
được < 42Da so với hợp chaቷt 1, gợi ý có 
sự thieቷu vaቿng của một nhóm acetyl. Phù 
hợp với nhận đi ̣nh này, dữ liệu phoቻ  1H và 
13C NMR của hợp chaቷt 2 haቹu như gioቷng 
hoàn toàn trùng khớp với hợp chaቷt 1, 
ngoại trừ sự vaቿng mặt của các tı ́n hiệu 
đặc trưng cho nhóm acetyl đı́nh tại C-30 
và sự di ̣ch chuyeቻn veቹ  vùng trường cao 
của các tı ́n hiệu H-30 và C-30 từ δH 6,03 
(s)/δC 70,1 ở hợp chaቷt 1 sang δH 4,60/δC 
68,5 ở hợp chaቷt 2. Như vậy, nhóm 
acetoxy tại C-30 của hợp chaቷt 1 đã được 
thay theቷ  baኁng một nhóm hydroxyl trong 
hợp chaቷt 2. Các dữ liệu NMR còn lại bao 
goቹm soቷ  lượng các nhóm methyl, 
methylene, methine, carbon mang oxy và 
carbon không liên keቷt với hydro, cùng 
với các tương tác HMBC quan trọng, đeቹu 
gaቹn như gioቷng với hợp chaቷt 1, khaኃng 
đi ̣nh raኁng hai hợp chaቷt có cùng khung 
caቷu trúc [8 - 10]. Từ các dữ kiện phoቻ  nêu 
trên, caቷu trúc của hợp chaቷ t 2 được xác 
đi ̣nh là hợp chaቷt tabulalide D [8]. 

Hợp chaቷt 3 tinh cheቷ  được dưới dạng 
chaቷ t raቿn, màu traቿng. Công thức phân tử 
được xác đi ̣nh là C39H50O15 dựa trên 
quan sát phoቻ  HRESIMS với sự xuaቷt hiện 
của pic ion tại m/z 759,3231 [M+H]+ 
(tı́nh toán lý thuyeቷt cho ion [C39H51O15]+, 
759,3223) keቷt hợp với dữ liệu 13C NMR. 
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Phoቻ  1D NMR và HSQC của hợp chaቷt 3 
xuaቷt hiện các tı ́n hiệu có theቻ  gán cho ba 
nhóm methyl bậc ba (δH/δC: 1,19/14,0; 
1,13/16,2; 0,91/14,0), một nhóm methyl 
ester (δH 3,72/δC 51,7) và boቷn nhóm 
carbinol [δH/δC: 4,67/83,2; 4,63/69,1; 
6,02/70,2 và 5,58/76,6]. Một nhóm 
acetoxy tại C-12 được xác đi ̣nh dựa trên 
tương tác HMBC từ các proton δH 1,60 và 
δH 4,63 (H-12) đeቷn carbonyl carbon (δC 
169,3). Sự hiện diện của nhóm 
orthoester được xác nhận bởi nhóm 
methyl singlet (δH 1,67/δC 21,1) và 
carbon orthoester (δC 119,2). Mặc dù 
không quan sát thaቷy tương quan HMBC 
trực tieቷp nào giữa các proton phragmalin 
và carbon orthoacetate nhưng sự xuaቷt 
hiện của 3 carbon bậc ba chứa oxy            
(δC 85,3, 85,7 và 86,1) tương ứng với C-
1, C-8 và C-9 đã minh chứng cho dạng 
liên keቷt vi ̣ trı́ đieቻn hı̀nh là 1,8,9-
orthoester. Ngoài ra, ba tı ́n hiệu proton 
oleϐinic quan sát được ở vùng trường 
thaቷp (δH 7,48, 6,43 và 7,39), cùng với các 
oleϐinic carbon [δC 120,9, 141,0, 109,9 và 
142,9], cho thaቷy một vòng β-furanyl 
trong hợp chaቷt 3. Các tương tác HMBC từ 
H-17 (δH 5,58) đeቷn C-20 (δC 120,9)/C-21 
(δC 141,0)/C-22 (δC 109,9) xác nhận sự 
hiện diện của một vòng furan liên keቷt tại 
C-17. Một cặp tı ́n hiệu [δH 1,90                     
(d, 10,8Hz) và 1,73 (d, 10,8Hz)] được 
gán cho các proton H2-29, đặc trưng cho 
hệ vòng caቹu noቷ i 4,29,1 của phragmalin, 
đieቹu này cũng được chứng minh baኁng 
các tương tác HMBC từ H-3 đeቷn C-29, từ 
H3-28 và H2-29 đeቷn C-5 và từ H2-29 đeቷn 

C-1. Tương tác HMBC quan trọng khác từ 
H-3 và H-30 đeቷn các carbon carbonyl C-
1' và C-1'', cùng với tương tác của H-
1‴/H-12' đeቷn carbonyl C-1‴, đã xác đi ̣nh 
rõ ràng raኁng hai nhóm theቷ  isobutyryloxy 
và một nhóm acetoxy laቹn lượt ở tại các vi ̣ 
trı́ C-3, C-30 và C-12. Caቷu hı̀nh tương đoቷ i 
của hợp chaቷt 3 được xác đi ̣nh là gioቷng với 
các 1,8,9-phragmalin orthoester dựa 
trên tıńh tương tự dữ liệu 1D và 2D NMR 
[2, 5, 8, 10]. Do đó, caቷu trúc của hợp chaቷt 
3 được xác đi ̣nh là 3,30-diisobutyryl-12-
acetoxyphragmalin [10]. 

 

KẾT LUẬN 
Nghiên cứu bước đaቹu veቹ  thành phaቹn 

hóa học từ lá cây lát hoa (C. tabularis) đã 
thu được 3 phragmalin limonoid 
orthoester (1 - 3). Caቷu trúc của chúng 
được xác đi ̣nh baኁng các phân tı ́ch phoቻ  1D 
và 2D NMR và phoቻ  HRESIMS. Những 
phát hiện này tieቷp tục mở rộng thành 
phaቹn hóa học của C. tabularis và chứng 
minh loài này là nguoቹn phong phú của 
các hợp chaቷt limonoid có caቷu trúc đa 
dạng. Bên cạnh đó, các chaቷ t chuyeቻn hóa 
thứ caቷp phân lập được góp phaቹn cung 
caቷp thêm thông tin veቹ  phân loại hóa học 
có giá tri ̣ cho chi Chukrasia và xây dựng 
neቹn tảng cho các nghiên cứu sâu hơn veቹ  
hóa học, hoạt tı ́nh sinh học và dược lý 
trong tương lai. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài 
trợ bởi Quỹ Phát trieቻn Khoa học và Công 
nghệ Quoቷc gia (NAFOSTED) trong đeቹ  tài 
mã soቷ  104.01-2024.03. 
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